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(54) BỘ PHẬN DẬP NÓNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BỘ PHẬN DẬP NÓNG 
NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến bộ phận dập nóng bao gồm thành phần hóa học sau, tính theo % 
khối lượng: C: nằm trong khoảng từ 0,120% đến 0,400%; Si: nằm trong khoảng từ 0,005% 
đến 2,000%; Mn hoặc Cr, hoặc cả hai nguyên tố này: tổng lượng nằm trong khoảng từ 
1,00% đến 3,00%; Al: nằm trong khoảng từ 0,005% đến 0,100%; B: nằm trong khoảng từ 
0,0003% đến 0,0020%; P: không lớn hơn 0,030%; S: không lớn hơn 0,0100%; O: không 
lớn hơn 0,0070%; N: không lớn hơn 0,0070%; Ti: nằm trong khoảng từ 0% đến 0,100%; 
Nb: nằm trong khoảng từ 0% đến 0,100%; V: nằm trong khoảng từ 0% đến 0,100%; Ni: 
nằm trong khoảng từ 0% đến 2,00%; Cu: nằm trong khoảng từ 0% đến 2,00%; Mo: nằm 
trong khoảng từ 0% đến 0,50%; Ca hoặc REM, hoặc cả hai nguyên tố này: tổng lượng nằm 
trong khoảng từ 0% đến 0,0300%; và phần còn lại là: Fe và các tạp chất, và cấu trúc được 
biểu thị bằng: tỷ lệ diện tích của mactensit hoặc bainit, hoặc cả hai nguyên tố này: tổng 
lượng không nhỏ hơn 95%; hệ số chung của biên hạt austenit đã biết bởi các cacbua nền 
sắt: không lớn hơn 80%; và tỷ trọng của các cacbua nền sắt trong các hạt austenit đã biết: 
không nhỏ hơn 45/μm2.
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